
Công nghệ Nhật Bản

Mang thiên nhiên
đến ngôi nhà bạn



Chúng tôi tin rằng điều kiện sống tuyệt vời nhất là 

cuộc sống hài hòa và thuận theo những vận động 

của tự nhiên. Vì vậy chúng tôi nỗ lực nghiên cứu và 

phát triển để tạo ra những sản phẩm mang đến môi 

trường tự nhiên nhất, làm cho không gian sống 

quanh bạn thoải mái, dễ chịu hơn, có thể cảm nhận 

rõ ràng bằng các giác quan của cơ thể.

Để làm được điều này, các chuyên gia của eCool đã 

áp dụng những thành quả mới nhất của các chuyên 

gia Nhật Bản trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ tái tạo môi trường tự nhiên trong đô thị 

hiện đại. Với sự kết hợp công nghệ cánh đảo gió 

hình vây, tạo gió 4D giúp luồng không khí được lan 

tỏa mềm mại, êm ái. Hệ thống lọc không khí chống 

bụi PM 2.5, tạo I-on mang tới nguồn không khí trong 

lành tốt cho sức khỏe, cùng tính năng điều khiển 

bằng Wifi. Điều hòa eCool - cam kết hiệu quả tiết 

kiệm điện cùng khả năng vận hành bền bỉ, êm ái.

Chúng tôi làm tất cả để mang thiên nhiên đến gia 

đình bạn!





Các chuyên gia eCool tại Nhật Bản đã ứng dụng những công nghệ tiên 
tiến nhất để tối ưu hóa hệ thống tản nhiệt, làm mát cho dàn nóng. Cùng 
với các vật liệu chất lượng cao, có thể chống chịu được sự khắc nghiệt của 
thời tiết, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, mạnh mẽ trong môi 
trường khí hậu khắc nghiệt nhất với biên độ nhiệt độ từ - 20 ºC đến 60 ºC.

THUẬN THEO TỰ NHIÊN

-20 C         60 C

Vận hành thoải mái trong môi trường khắc nghiệt

Ngay ở trong công đoạn đầu tiên tạo ra sản phẩm, chúng tôi đều chú 
trọng và dành nhiều tâm huyết để có thể làm hài lòng nhất nhu cầu của 
gia đình bạn. Với đường nét thiết kế hiện đại, thanh thoát, lịch lãm và nhẹ 
nhàng; cùng với chất liệu vỏ bằng nhựa ABS cao cấp, độ bóng cao, chống 
oxy hóa và không biến màu. Chúng tôi tin rằng eCool sẽ trở thành sản 
phẩm vô cùng hoàn mỹ cho gian phòng nhà bạn.

Cảm nhận sự tinh tế trong từng chi tiết

Dàn lạnh được trang bị hệ thống lọc không khí 
với công nghệ đột phá, có thể lọc được các hạt 
bụi đường kính siêu nhỏ, loại bỏ bụi PM 2.5 –         
là một trong các nguyên nhân gây ra các vẫn đề 
về hô hấp và tim mạch. Cùng với hệ thống tạo 
I-on mang lại luồng không khí trong lành của tự 
nhiên, giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài           
tuổi thọ.

Luồng gió từ điều hòa eCool sẽ 
được khuếch tán rộng rãi, nhanh 
chóng làm mát hoặc ấm cả gian 
phòng thông qua chế độ đảo gió 
4 chiều.

Anti - PM 2.5 Chế độ đảo gió 4 chiều



Điều khiển thông minh

Làm lạnh nhanh/ nóng nhanh

Cánh đảo gió dạng đặc biệt

Hệ thống bảo vệ an toàn

eCool mang lại cho bạn cảm giác làm chủ công nghệ, sống trong môi trường hiện đại với thiết bị 
điều hòa được kết nối Wifi và thiết bị Smartphone. Bạn có thể điều khiển điều hòa của mình mọi 
lúc, mọi nơi, chăm sóc cuộc sống gia đình và người thân kể cả khi ở xa nhà. 

Chế độ làm lạnh và sưởi ấm nhanh của eCool giúp giảm 1/3 thời gian khởi động. Với tốc độ quay của 
máy nén lên tới 3900 vòng/phút, thời gian làm lạnh chỉ trong vòng 30s và thời gian sưởi ấm                   
chỉ còn 60s. 

Các chuyên gia eCool đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển ra loại cánh đảo gió của 
dàn lạnh hình vây cá, mang lại luồng khí mềm mại, êm ái hơn cho gia đình bạn. Giúp phân bổ 
luồng khí đều hơn, hiệu suất cao hơn 10% so với cánh đảo gió thông thường, nhờ vậy bạn sẽ không 
cảm thấy lạnh đột ngột khi ở gần dàn lạnh.

Hộp điều khiển thông minh cùng các vật liệu chống cháy ở mức độ cao giúp bảo vệ thiết bị điều 
hòa khỏi nguy cơ chập điện, ngăn ngừa các tác nhân gây cháy tác động cả bên trong lẫn                
bên ngoài. 

Cảm biến được trang bị trong máy nén có độ nhạy cao giúp phát hiện khí Fluoride và hệ thống 
điều khiển sẽ tự động tắt ngay, bảo vệ thiết bị khỏi sự hư hại.

2.

Advan Inverter
Tại trung tâm nghiên cứu của eCool tại Nhật Bản, đã phát triển và bước một bước đột phá về         
công nghệ Inverter ứng dụng cho điều hòa mang tên “Advan Inverter” nhằm đảm bảo thiết bị có 
khả năng tiết kiệm điện cao hơn thông thường, hoạt động êm ái giúp thiết bị có độ bền vượt xa 
mong đợi, nhờ đó gia đình bạn sẽ tiết kiệm được chi phí bảo dưỡng. Hơn nữa tốc độ làm lạnh/ làm 
nóng đạt hiệu suất cực kỳ cao.

1.

3.

4.

5.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

2

3

4

5





BỀN BỈ ÊM ÁI

Tự làm sạch thiết bị

Khi kích hoạt chức năng i-Clean chu trình làm 
sạch sẽ xảy ra 3 giai đoạn (Đóng băng – rã 
băng – sấy khô) qua đó làm sạch bề mặt dàn 
lạnh, các bụi bẩn, nấm mốc sẽ bị loại bỏ, ngăn 
ngừa sự sinh sôi của vi khuẩn.

Tản nhiệt bằng đồng mạ vàng

Lớp bảo vệ mạ vàng của eCool có khả năng bảo 
vệ, chống lại các tác nhân ăn mòn tự nhiên, 
làm tăng tuổi thọ của dàn ngưng. Hiệu suất 
làm lạnh gia tăng một cách tối đa, ngăn ngừa 
vi khuẩn sinh sôi và lây lan một cách hiệu quả.

Cấu trúc lắp ráp đỉnh cao của Nhật Bản

Các chuyên gia eCool đã ứng dụng kỹ thuật 
của Nhật Bản trong việc tạo ra cấu trúc các linh 
kiện của điều hòa, giúp cho việc lắp ráp dễ 
dàng, hạn chế tối đa ốc vít, giảm thiểu tiếng ồn 
giúp bạn có được giấc ngủ êm ái.

eCool tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo rằng, máy điều hòa 
của gia đình bạn luôn vận hành như mới.



Điều hòa treo tường tiêu chuẩn

Loại một chiều

 Công suất làm lạnh danh định 

 Thông số điện 

 Gas 

 Lượng gas nạp 

 Lưu lượng gió

 Độ ồn 

Kích thước máy

Khối lượng tịnh

Model quạt

Đường kính ống lỏng

Đường kính ống gas

 

 Điệp áp 

 Cường độ điện 

 Công suất

 BTU/h 

V/Ph/Hz

 A 

 W 

 

g

m³/h

dB(A)

mm

kg

 

mm

mm

9000

220～240V/1/50Hz

4

838

R410A

600

580

44

52

750x285x200

660x500x240

8

25

YYK18-4B

YDK25-6

ø 6.35

ø 9.52

12000

220～240V/1/50Hz

4.7

1123

R410A

650

630

40

52

850x296x205

720x545x255

9.5

27

YYK18-4B

YDK25-6

ø 6.35

ø 12.7

18000

220～240V/1/50Hz

6.9

1500

R410A

950

880

46

55

900x310x225

802x535x298

11

33

YYK30-4

YDK31-6B

ø 6.35

ø 12.7

24000

220～240V/1/50Hz

9.3

2000

R410A

1630

1100

49

56

1100x330x233

825x655x310

14

46

YYK50-4

YDK69-6B

ø 6.35

ø 15.88

ECL-1E09ST ECL-1E12ST ECL-1E18ST ECL-1E24ST 

Thông số kỹ thuật

ON OFF SPEED

COOL HEAT

SWINGSWING

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

ECL-1E12ST 

ECL-1E18ST 

ECL-1E24ST 

ECL-1E09ST
Công suất 9.000 BTU/h

Công suất 12.000 BTU/h

Công suất 24.000 BTU/h

Công suất 18.000 BTU/h



Điều hòa treo tường tiêu chuẩn

Loại hai chiều

 Công suất làm lạnh danh định 

 Thông số điện 

 Gas 

 Lượng gas nạp 

 Lưu lượng gió

 Độ ồn 

Kích thước máy

Khối lượng tịnh

Model quạt

Đường kính ống lỏng

Đường kính ống gas

 

 Điệp áp 

 Cường độ điện – làm lạnh

Cường độ điện – sưởi ấm

Công suất - làm lạnh

Công suất - sưởi ấm

 BTU/h 

V/Ph/Hz

 A 

 W 

 
g

m³/h

dB(A)

mm

kg

 

mm

mm

9000

220～240V/1/50Hz

4

3.3

883

750

R410A

600

550

42

52

750x285x200

660x500x240

8

25

YYK18-4B

YDK25-6

ø 6.35

ø 9.52

12000

220～240V/1/50Hz

5

5

1150

980

R410A

860

620

42

52

837x296x205

730x545x285

10

28

YYK18-4B

YDK25-6

Dg4

Dg10-I

18000

220～240V/1/50Hz

8

8

1700

1600

R410A

1340

850

48

58

900x310x225

825x655x310

11

44

YYK25-4D

YDK69-6A

Dg4

Dg10-I

24000

220～240V/1/50Hz

11

11

2330

2330

R410A

1650

1200

49

58

1082x330x233

900x700x350

14

54

YYK50-4

YDK86-8B

Dg4

Dg13

ECL-2E09ST 

ECL-2E09ST 

ECL-2E12ST 

ECL-2E12ST 

ECL-2E18ST 

ECL-2E18ST 

ECL-2E24ST 

ECL-2E24ST 

Công suất 9.000 BTU/h

Công suất 12.000 BTU/h

Công suất 24.000 BTU/h

Công suất 18.000 BTU/h

ON OFF SPEED

COOL HEAT

SWINGSWING

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng



Loại một chiều wifi

 Công suất làm lạnh danh định 

 Thông số điện 

 Gas 

 Lượng gas nạp 

 Lưu lượng gió

 Độ ồn 

Kích thước máy

Khối lượng tịnh

Model quạt

Đường kính ống lỏng

Đường kính ống gas

 

 Điệp áp 

 Cường độ điện 

 Công suất

 BTU/h 

V/Ph/Hz

 A 

 W 

 

g

m³/h

dB(A)

mm

kg

 

mm

mm

9000

220～240V/1/50Hz

4

838

R410A

600

580

44

52

750x285x200

660x500x240

8

25

YYK18-4B

YDK-25-6

ø 6.35

ø 9.52

12000

220～240V/1/50Hz

4.7

1123

R410A

650

630

40

52

850x296x205

720x545x255

9.5

27

YYK18-4B

YDK-25-6

ø 6.35

ø 12.7

18000

220～240V/1/50Hz

6.9

1500

R410A

950

880

46

55

900x310x225

802x535x298

11

33

YYK30-4

YDK-31-6B

ø 6.35

ø 12.7

24000

220～240V/1/50Hz

9.3

2000

R410A

1630

1100

49

56

1100x330x233

825x655x310

14

46

YYK50-4

YDK-69-6B

ø 6.35

ø 15.88

 ECL-1E09WF

ECL-1E09WF

 ECL-1E12WF

ECL-1E12WF

ECL-1E18WF

ECL-1E18WF

 ECL-1E24WF

ECL-1E24WF

Thông số kỹ thuật

Công suất 9.000 BTU/h

Công suất 12.000 BTU/h

Công suất 24.000 BTU/h

Công suất 18.000 BTU/h

Điều hòa treo tường - Wifi

ON OFF SPEED

COOL HEAT

SWINGSWING

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

(Điều khiển qua Smartphone)



Loại một chiều Inverter

 Công suất làm lạnh danh định 

 Thông số điện 

 Gas 

 Lượng gas nạp 

 Lưu lượng gió

 Độ ồn 

Kích thước máy

Khối lượng tịnh

Model quạt

Đường kính ống lỏng

Đường kính ống gas

 

 Điệp áp 

 Cường độ điện 

Công suất

 BTU/h 

V/Ph/Hz

 A 

 W 

 

g

m³/h

dB(A)

mm

kg

 

mm

mm

9000

220～240V/1/50Hz

4.3

870

R410A

600

550

41

50

750x285x200

660x500x240

8

21

YYK18-4B

YDK24-6B

ø 6.35

ø 9.52

12000

220～240V/1/50Hz

6.2

1100

R410A

630

630

42

50

850x300x198

660x500x240

9

21

YYK18-4B

YDK24-6B

ø 6.35

ø 9.52

18000

220～240V/1/50Hz

7.5

1700

R410A

950

880

46

55

900x310x225

802x535x298

11

33

YYK30-4

YDK31-6B

ø 6.35

ø 12.7

24000

220～240V/1/50Hz

9.1

2100

R410A

1500

1200

50

56

1082x330x233

890x700x320

16

44

YYK50-4

YDK86-6C

ø 6.35

ø 12.7

 ECL-1I09FL

ECL-1I09FL

ECL-1I12FL

ECL-1I12FL

ECL-1I18FL

ECL-1I18FL

ECL-1I24FL

ECL-1I24FL

Thông số kỹ thuật

Công suất 9.000 BTU/h

Công suất 12.000 BTU/h

Công suất 24.000 BTU/h

Công suất 18.000 BTU/h

Điều hòa treo tường - Inverter

ON OFF SPEED

COOL HEAT

SWINGSWING

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

Dàn lạnh

Dàn nóng

(Tiết kiệm điện)



Sản phẩm điều hòa eCool được phân 
phối độc quyền tại Việt Nam bởi Tập 
Đoàn Sơn Hà - Thương hiệu quốc gia    

uy tín hơn 20 năm trên thị trường. 

Sơn Hà áp dụng chính sách bảo hành và 
đổi mới sản phẩm thông qua hệ thống 

bảo hành rộng khắp toàn quốc.

Chính sách 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

Hotline: 1800 65 66
Website: www.ecool.vn

Produced by : XTRON Air-conditioning (Thailand) Manufacture Co.,Ltd.
Add: 222 M.4 T.NONGPLALAI A.BANGLAMUNG CHONBURI 20150 THAILAND

Sản phẩm được ủy quyền phân phối và bảo hành tại Việt Nam bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ - Địa chỉ: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Website: www.sonha.com.vn

Sơn Hà áp dụng chính sách đổi mới     

sản phẩm cùng loại trong thời gian                

12 tháng kể từ ngày mua hàng.

Trong 06 tháng đầu tiên: Thực hiện đổi 

mới sản phẩm (dàn nóng, dàn lạnh) 

nếu linh kiện phần cứng trong bộ phận 

dàn nóng hoặc dàn lạnh gặp lỗi được 

xác định do Nhà sản xuất.

Trong 06 tháng tiếp theo: Thực hiện đổi 

mới sản phẩm (dàn nóng, dàn lạnh) khi 

gặp 1 trong các lỗi: Hỏng dàn nóng, 

hỏng dàn lạnh, hoặc hỏng máy nén.

Thời gian bảo hành cho các loại 
điều hòa treo tường ECool là:      
24 tháng kể từ ngày mua và        

36 tháng kể từ ngày xuất hàng.

Với phương châm “Xây chất lượng - 
Dựng niềm tin”, lực lượng cán bộ, nhân 
viên luôn tận tâm lắng nghe, tận tình 
giải đáp thắp mắc, chu đáo phục vụ.

Chúng tôi cam kết sẽ lắng nghe và xử 
lý nhanh nhất nhu cầu của khách hàng 

trong thời gian 48h.

1


